
1/14

MÔN THI : FIN 302 (B-D-F-H) Học kì: II

Thời gian : 15h30 - 25/05/2026   -   Phòng thi 204  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204855550 Nguyễn Trần Vân Anh FIN 302 B K29QNH

2 29204357086 Thái Đoàn Ngọc Ánh FIN 302 B K29QTH

3 29204755473 Huỳnh Thị Thu Bình FIN 302 B K29QNH

4 29204625740 Lê Thị Quỳnh Châu FIN 302 B K29QTH

5 29214447850 Lê Văn Công FIN 302 B K29QTH

6 28214354299 Trương Ngọc Đạt FIN 302 B K28QTH

7 29214841174 Nguyễn Minh Đạt FIN 302 B K29QNH

8 28214351700 Trần Hoàng Diệu FIN 302 B K28HP-QTH

9 29214253905 Nguyễn Chí Dũng FIN 302 B K29QDT

10 29204359067 Hồ Thị Bích Duyên FIN 302 B K29QTH

11 29209452049 Phan Thị Khánh Duyên FIN 302 B K29QTC

12 28204652147 Nguyễn Huỳnh Trà Giang FIN 302 B K28QTH

13 29204824803 Lê Nguyễn Trà Giang FIN 302 B K29QTC

14 28204350668 Nguyễn Thị Thu Hà FIN 302 B K28QTH

15 29204534298 Lê Việt Hà FIN 302 B K29QTC

16 28214354030 Võ Công Hải FIN 302 B K28QTH

17 29204363163 Nguyễn Trần Thu Hằng FIN 302 B K29QTH

18 29204852274 Hà Thị Minh Hằng FIN 302 B K29QTC

19 28214453989 Nguyễn Quốc Hiếu FIN 302 B K28QTC

20 29204334738 Trần Thị Ngọc Hoa FIN 302 B K29QTH

21 27212131491 Phan Ngô Huy Hoàng FIN 302 B K27QTH

22 29208064427 Huỳnh Thị Vũ Hồng FIN 302 B K29QNH

23 28209405737 Phạm Thị Kim Huệ FIN 302 B K28QTH

24 26212132493 Lê Ngọc Hưng FIN 302 B K26HP-QTH

25 29214339541 Trương Tấn Hưng FIN 302 B K29QTH
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MÔN THI : FIN 302 (B-D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 25/05/2026   -   Phòng thi 205  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214864978 Trần Thị Hương FIN 302 B K29QNH

2 29204855551 Nguyễn Thị Khánh Huyền FIN 302 B K29QNH

3 29204858202 Huỳnh Thoại Vy Kha FIN 302 B K29QNH

4 28206123498 Lê Thị Hồng Khuyên FIN 302 B K28QTH

5 27211236564 Nguyễn Đặng Thanh King FIN 302 B K27QTH

6 29209447478 Đậu Hoàng Mỹ Lệ FIN 302 B K29QTC

7 28204352376 Phạm Thị Thảo Linh FIN 302 B K28QTH

8 29204359123 Lê Thị Linh Linh FIN 302 B K29QTH

9 29204459676 Lê Thị Huyền Linh FIN 302 B K29QTH

10 29206661460 Đinh Trần Diệu Linh FIN 302 B K29QTH

11 29204857950 Lê Phan Bảo Lộc FIN 302 B K29QNH

12 29204822839 Nguyễn Thị Phương Ly FIN 302 B K29QNH

13 28214706427 Lê Quang Minh FIN 302 B K28HP-QTH

14 29204249504 Trương Khánh My FIN 302 B K29QDT

15 29204334669 Trần Bảo My FIN 302 B K29QTH

16 28204352491 Đỗ Trương Yến Ngọc FIN 302 B K28QTH NỢ HP

17 29204658122 Nguyễn Thị Bích Ngọc FIN 302 B K29QTC

18 29204859847 Nguyễn Thị Như Ngọc FIN 302 B K29QNH

19 29211142838 Đoàn Văn Trung Nguyên FIN 302 B K29QTH

20 29209521622 Trần Thị Thanh Nhàn FIN 302 B K29QNH

21 29204859850 Hoàng Hà Ngọc Nhi FIN 302 B K29QTC

22 29204861773 Huỳnh Hoàng Nhi FIN 302 B K29QNH

23 28204639959 Nguyễn Huỳnh Như FIN 302 B K28HP-QTH

24 29208058057 Lê Thị Yến Như FIN 302 B K29QNH

25 29214356496 Mai Xuân Phụng FIN 302 B K29QTH
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MÔN THI : FIN 302 (B-D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 25/05/2026   -   Phòng thi 301/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204652891 Nguyễn Ngọc Khánh Quyên FIN 302 B K28HP-QTH NỢ HP

2 29204350752 Trần Thị Mỹ Quyên FIN 302 B K29QTH

3 29204640229 Nguyễn Thục Quyên FIN 302 B K29QTH

4 29204861581 Đỗ Thị Như Quyền FIN 302 B K29QNH

5 29212357172 Lê Phú Quyền FIN 302 B K29QNH

6 29214356712 Hồ Như Sơn FIN 302 B K29QDT

7 29214349668 Nguyễn Ngọc Tài FIN 302 B K29QTH

8 29209421708 Nguyễn Thị Thanh FIN 302 B K29QTC

9 28204606905 Bùi Phan Thu Thảo FIN 302 B K28HP-QTH

10 29204838406 Phan Hoàng Phương Thảo FIN 302 B K29QNH

11 29219335018 Nguyễn Duy Thịnh FIN 302 B K29QTH

12 29206663085 Đinh Thị Phương Thoa FIN 302 B K29QNH

13 29214856416 Trần Văn Thời FIN 302 B K29QNH

14 29204642982 Đặng Thị Ngọc Thư FIN 302 B K29QTH

15 29204860106 Huỳnh Ngọc Thư FIN 302 B K29QNH

16 27211335593 Huỳnh Phan Thành Thuận FIN 302 B K27QTH

17 29204659766 Nguyễn Thị Thúy FIN 302 B K29QTC

18 29204865320 Võ Thị Mộng Thuyền FIN 302 B K29QNH

19 29204621555 Nguyễn Thị Mỹ Tiên FIN 302 B K29QTC

20 29214240568 Nguyễn Văn Bảo Tín FIN 302 B K29QDT

21 29214534695 Trần Thanh Tịnh FIN 302 B K29QTH

22 29201120957 Trần Kiều Trang FIN 302 B K29QTH

23 29204361156 Phạm Thị Mỹ Trang FIN 302 B K29QTH

24 29204856419 Bùi Lê Huyền Trang FIN 302 B K29QNH

25 29209430000 Nguyễn Hồng Trang FIN 302 B K29QTC

26 29209443156 Nguyễn Thị Thu Trang FIN 302 B K29QNH
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MÔN THI : FIN 302 (B-D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 25/05/2026   -   Phòng thi 301/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 25212107454 Lê Đoàn Anh Trí FIN 302 B K25QTH

2 29214856475 Lê Đăng Trình FIN 302 B K29QNH

3 28204951449 Nguyễn Thanh Tuyền FIN 302 B K28HP-QTH

4 28204705867 Nguyễn Hoàng Hà Vi FIN 302 B K28HP-QTH

5 27212101705 Cao Nguyễn Quang Vũ FIN 302 B K27QTH NỢ HP

6 29204651152 Nguyễn Thị Tường Vy FIN 302 B K29QNH

7 29204760390 Phạm Nguyễn Tường Vy FIN 302 B K29QTH

8 29204860346 Nguyễn Thị Tường Vy FIN 302 B K29QNH

9 29204355005 Đoàn Thị Như Ý FIN 302 B K29QTH

10 29204552880 Nguyễn Thị Như Ý FIN 302 B K29QTH

11 29204855466 Nguyễn Nguyên Như Ý FIN 302 B K29QNH

12 29206545594 Trần Thị Minh Ý FIN 302 B K29QTH

13 29204856495 Nguyễn Thị Phi Yến FIN 302 B K29QNH

14 29208120733 Đặng Thị Minh Yến FIN 302 B K29QTH

15 29214357082 Nguyễn Lê Bảo An FIN 302 D K29QTH

16 27202138626 Thái Huyền Anh FIN 302 D K27QTH

17 28204654356 Đỗ Nguyễn Phương Anh FIN 302 D K28QTH

18 28204806310 Nguyễn Trần Vân Anh FIN 302 D K28QTH

19 29204356627 Phạm Thị Kim Anh FIN 302 D K29QTH

20 29207145353 Mai Thị Kim Anh FIN 302 D K29QTH

21 28214354923 Lê Ngọc Quốc Bảo FIN 302 D K28QTH NỢ HP

22 28216651430 Đặng Quốc Bảo FIN 302 D K28QDT

23 28204304503 Nguyễn Hồ Trân Chân FIN 302 D K28QTH

24 29204320569 Phan Hoàng Bảo Châu FIN 302 D K29QTH

25 29214350646 Trần Thị Kim Chi FIN 302 D K29QTH

26 29214865345 Nguyễn Hữu Cơ FIN 302 D K29QTC
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MÔN THI : FIN 302 (B-D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 25/05/2026   -   Phòng thi 304/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204643153 Nguyễn Võ Kiều Diễm FIN 302 D K29QTH

2 29204354434 Nguyễn Thị Ngọc Diệu FIN 302 D K29QTH

3 29204335927 Trương Trần Kỳ Duyên FIN 302 D K29QTH

4 29204325506 Trần Hà Giang FIN 302 D K29QTH

5 29209420311 Phạm Nguyễn Kỳ Giang FIN 302 D K29QTC

6 29214955567 Nguyễn Việt Hải FIN 302 D K29QTH

7 28204325410 Nguyễn Thị Minh Hằng FIN 302 D K28HP-QTH

8 28204348973 Cao Thị Thu Hằng FIN 302 D K28QTH

9 29214339133 Đinh Công Hậu FIN 302 D K29QTC

10 29204364908 Nguyễn Thị Khánh Hiền FIN 302 D K29QTH

11 29214357743 Dương Phú Hùng Hiệp FIN 302 D K29QTH

12 29214354398 Ngô Ngọc Hiếu FIN 302 D K29QTH

13 26212125144 Lê Xuân Hòa FIN 302 D K27QTH

14 27212134735 Nguyễn Huy Hoàng FIN 302 D K27QTH

15 29214357969 Phạm Vũ Minh Hoàng FIN 302 D K29QTH

16 29214357966 Nguyễn Văn Hưng FIN 302 D K29QTH

17 29204355894 Nguyễn Trần Thu Hương FIN 302 D K29QTH

18 28204301671 Nguyễn Thị Thu Huyền FIN 302 D K28QTH

19 29204856521 Nguyễn Thị Ngọc Huyền FIN 302 D K29QNH

20 29209330668 Trần Mai Ngọc Huyền FIN 302 D K29QTH

21 29204344817 Nguyễn Gia Khánh FIN 302 D K29QTH

22 29214759359 Trần Viết Khoa FIN 302 D K29QTH

23 28212180301 Lê Nguyễn Trung Kiên FIN 302 D K28QTH

24 28204827312 Đào Ngọc Linh FIN 302 D K28QTC

25 29204335727 Trần Khánh Linh FIN 302 D K29QTH

26 29208455910 Trần Thùy Linh FIN 302 D K29QTH
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MÔN THI : FIN 302 (B-D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 25/05/2026   -   Phòng thi 304/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28214340150 Nguyễn Đức Long FIN 302 D K28QTH

2 28204328510 Phan Thị Hoàng My FIN 302 D K28QTH

3 29204865753 Ca Huyền Mỹ FIN 302 D K29QTC

4 29204358450 Nguyễn Thị Thúy Nga FIN 302 D K29QTH

5 28204452651 Nguyễn Bích Ngân FIN 302 D K28QTH

6 29214365880 Phan Thanh Nghĩa FIN 302 D K29QTH

7 28204321663 Huỳnh Hồng Ngọc FIN 302 D K28QTH

8 29209334458 Ngụy Thị Thùy Nhân FIN 302 D K29QTH

9 29204331205 Kỳ Thị Xuân Nhi FIN 302 D K29QTH

10 29204356215 Nguyễn Trần Uyên Nhi FIN 302 D K29QTH

11 29204300087 Trương Thị Xuân Như FIN 302 D K29QTH

12 29204524291 Nguyễn Thị Mỵ Nương FIN 302 D K29QTH

13 29204355821 Trương Kiều Oanh FIN 302 D K29QTH

14 27212133770 Phạm Tuấn Phong FIN 302 D K27QTH

15 27217034337 Nguyễn Văn Duy Phúc FIN 302 D K27QTH

16 29214326907 Hồ Hoàng Phước FIN 302 D K29QTH

17 28214603672 Trần Minh Quân FIN 302 D K28QTH

18 27212242035 Nguyễn Anh Quốc FIN 302 D K27QTH

19 29214861700 Nguyễn Tấn Quốc FIN 302 D K29QTC

20 29214861585 Nguyễn Tấn Sang FIN 302 D K29QTC

21 29214854836 Đặng Công Sơn FIN 302 D K29QTC

22 29219345639 Hoàng Nguyễn Thành Tài FIN 302 D K29QTH

23 27202100746 Lê Thị Tịnh Tâm FIN 302 D K28QTH

24 28204352647 Hồ Mỹ Tâm FIN 302 D K28QTH

25 27202138928 Trần Thị Mỹ Thắm FIN 302 D K27QTH

26 29212355966 Nguyễn Minh Thắng FIN 302 D K29QTH
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MÔN THI : FIN 302 (B-D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 25/05/2026   -   Phòng thi 401  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214361264 Lê Bá Thành FIN 302 D K29QTH

2 29219351962 Nguyễn Trung Thành FIN 302 D K29QTH

3 28209505389 Đặng Thị Phương Thảo FIN 302 D K28QTH

4 29204353932 Lý Thị Thảo FIN 302 D K29QTH

5 28214825701 Ngô Hữu Thiên FIN 302 D K28QTH

6 27202141055 Nguyễn Thị Anh Thư FIN 302 D K27QTH

7 28204353176 Đặng Thị Kim Thư FIN 302 D K28QTH

8 29204645869 Trần Thanh Thúy FIN 302 D K29QTH

9 29204653463 Nguyễn Thị Thanh Thúy FIN 302 D K29QTH

10 27212100927 Nguyễn Tài Tiến FIN 302 D K27QTH

11 29204355688 Cao Thị Thanh Trâm FIN 302 D K29QTH

12 29204357826 Phan Thị Bích Trâm FIN 302 D K29QTH

13 27202138179 Trần Phạm Huệ Trân FIN 302 D K27QTH NỢ HP

14 29204357701 Tôn Nữ Đoan Trang FIN 302 D K29QTH

15 28204328506 Nguyễn Thị Tú Trinh FIN 302 D K28HP-QTH

16 29204354305 Lê Thị Hồng Trinh FIN 302 D K29QTH

17 28204304691 Nguyễn Bình Uyên Tú FIN 302 D K28QTH

18 28214305133 Nguyễn Thanh Anh Tuấn FIN 302 D K28QTH

19 29214358359 Bùi Đăng Tuấn FIN 302 D K29QTH

20 28212180341 Hoàng Thái Gia Tuệ FIN 302 D K28QTH NỢ HP

21 29214850945 Dương Đức Tuệ FIN 302 D K29QTC

22 29204526047 Lê Thị Ánh Tuyên FIN 302 D K29QTH

23 28204641206 Đinh Thị Cẩm Vân FIN 302 D K28QTH

24 28214346281 Lê Hoàng Vũ FIN 302 D K28HP-QTH

25 29204327580 Nguyễn Thị Trà Vy FIN 302 D K29QTH

26 29204345209 Đoàn Thị Như Ý FIN 302 D K29QTH
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MÔN THI : FIN 302 (B-D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 25/05/2026   -   Phòng thi 402  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202134554 Hà Trọng Bảo An FIN 302 F K27QTH

2 28214351530 Nguyễn Văn An FIN 302 F K28QTH

3 28204800332 Nguyễn Cao Nam Anh FIN 302 F K28QNH

4 29204856472 Đỗ Minh Anh FIN 302 F K29QNH

5 27212101876 Đặng Hưng Bảo FIN 302 F K27QTH

6 29219424985 Trần Thanh Bình FIN 302 F K29QNH

7 29204856520 Hồ Thị Ngọc Cầm FIN 302 F K29QNH

8 26202438218 Phan Thị Bảo Châu FIN 302 F K26QTH

9 29204355233 Bùi Thị Tố Chi FIN 302 F K29QTH

10 29214865851 Trương Quốc Cung FIN 302 F K29QTC

11 27212438965 Phạm Quốc Đạt FIN 302 F K27QNH

12 29209464537 Trần Thị Phương Diễm FIN 302 F K29QTC

13 28204843424 Nguyễn Thị Hồng Diệu FIN 302 F K28QNH

14 29204640272 Võ Thị Hiền Diệu FIN 302 F K29QTC

15 29209449373 Võ Thị Kim Diệu FIN 302 F K29QNH

16 27217024174 Ngô Duy Định FIN 302 F K27QKB

17 26212120792 Phạm Khắc Đông FIN 302 F K26QTH

18 28214351719 Nguyễn Trung Đức FIN 302 F K28QTH

19 29204858836 Đoàn Thị Thu Dung FIN 302 F K29QNH

20 28209450127 Nguyễn Thị Trà Dương FIN 302 F K28QNH

21 29204354699 Nguyễn Thị Mỹ Duyên FIN 302 F K29QTH

22 29204658302 Võ Trúc Giang FIN 302 F K29QNH

23 27202402586 Huỳnh Thị Bảo Hân FIN 302 F K28PSU-QNH NỢ HP

24 28214603500 Nguyễn Trung Hiếu FIN 302 F K28QTH

25 29209335526 Nguyễn Ngọc Huyền FIN 302 F K29QTH

26 27212380036 Đỗ Hoàng Khải FIN 302 F K28QTC
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MÔN THI : FIN 302 (B-D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 25/05/2026   -   Phòng thi 404  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214354704 Nguyễn Hoàng Khang FIN 302 F K29QTH

2 27207128582 Bùi Ngọc Vân Khánh FIN 302 F K27QNH

3 27211200783 Lê Quốc Khánh FIN 302 F K27QTH

4 27212144024 Nguyễn Gia Kiên FIN 302 F K27QTH

5 29205058585 Nguyễn Thị Tuyết Kiều FIN 302 F K29QDT

6 27212152804 Lê Nguyễn Phương Lan FIN 302 F K27QTH

7 29214840947 Nguyễn Đồng Lê FIN 302 F K29QNH

8 29204859004 Kiều Thị Mỹ Lệ FIN 302 F K29QNH

9 27202102028 Lê Thị Mỹ Linh FIN 302 F K28QTH

10 29204355815 Bùi Thị Gia Lợi FIN 302 F K29QTH

11 29204634232 Lê Thị Vân Ly FIN 302 F K29QDT

12 28206700851 Nguyễn Thị Lý FIN 302 F K28QNH

13 29204859818 Vương Ngô Kim My FIN 302 F K29QNH

14 28209300050 Đỗ Thị Na Na FIN 302 F K28QNH

15 29204327488 Đoàn Thị Lê Na FIN 302 F K29QTH

16 29204962352 Nguyễn Lê Châu Ngân FIN 302 F K29QTC

17 28204831882 Võ Bích Ngọc FIN 302 F K28QNH

18 27212142228 Nguyễn Đình Trọng Nguyên FIN 302 F K29QTH NỢ HP

19 29214354552 Vũ Khôi Nguyên FIN 302 F K29QTH

20 28207454304 Nguyễn Ngọc Khánh Nhân FIN 302 F K28QTH

21 28204641497 Trương Thị Xuân Nhi FIN 302 F K28QTH

22 28204854952 Lê Nguyễn Yến Nhi FIN 302 F K28QNH

23 28205120449 Phạm Yến Nhi FIN 302 F K28QTH

24 29204341926 Ngô Yến Nhi FIN 302 F K29QTC

25 29204658502 Đỗ Thị Yến Nhi FIN 302 F K29QTH
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MÔN THI : FIN 302 (B-D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 25/05/2026   -   Phòng thi 405  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204830826 Mai Thị Yến Nhi FIN 302 F K29QTC

2 29204858116 Hồ Thị Thuý Nhi FIN 302 F K29QNH

3 29204963235 Bùi Thị Phương Nhi FIN 302 F K29QTC

4 28204847574 Phan Trần Thị Quỳnh Như FIN 302 F K28QNH

5 29206131415 Huỳnh Hoàng Như FIN 302 F K29QTH

6 29204353122 Cao Lê Kiều Ni FIN 302 F K29QTH

7 29204323793 Đỗ Thị Kiều Nương FIN 302 F K29QTH

8 29204559666 Nguyễn Thị Hoài Oanh FIN 302 F K29QTH

9 28211103749 Lê Đình Pháp FIN 302 F K29QTH

10 29216954287 Đào Quốc Pháp FIN 302 F K29QTH

11 28204349096 Trần Thị Trúc Phương FIN 302 F K28QTH

12 29204856418 Tạ Thị Phương FIN 302 F K29QNH

13 30214353618 Nguyễn Hải Phương FIN 302 F K30QTH

14 29219437643 Lê Hoàng Quân FIN 302 F K29QTC

15 28212300463 Lý Xuân Sơn FIN 302 F K28QTH

16 27211201007 Trần Đại Thạch FIN 302 F K28QTH

17 29214844244 Phan Xuân Thanh FIN 302 F K29QNH

18 27212102716 Lại Tiến Thành FIN 302 F K27QTH

19 28214200304 Lê Đạt Thành FIN 302 F K28HP-QTC

20 29214356716 Lê Kim Thành FIN 302 F K29QTH

21 27213623753 Nguyễn Võ Nguyên Thảo FIN 302 F K27QTH

22 29204858270 Hà Thị Thanh Thảo FIN 302 F K29QNH

23 29204952155 Lê Thị Phương Thảo FIN 302 F K29QTH

24 29219445166 Nguyễn Hoàn Thiện FIN 302 F K29QTC

25 28209351515 Đặng Thị Anh Thư FIN 302 F K28QTH
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MÔN THI : FIN 302 (B-D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 25/05/2026   -   Phòng thi 501/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204664757 Đinh Thị Hoài Thương FIN 302 F K29QTH

2 27212144409 Nguyễn Nhân Thường FIN 302 F K28QTH

3 28208005561 Nguyễn Thị Mai Thúy FIN 302 F K28QTH

4 29204365269 Đặng Thanh Thùy FIN 302 F K29QTH

5 29204856417 Lê Thị Ngọc Thùy FIN 302 F K29QNH

6 28209404147 Nguyễn Thị Anh Thy FIN 302 F K28QNH

7 28204335152 Nguyễn Thị Hương Tiên FIN 302 F K28QNH

8 27212180008 Nguyễn Đình Tín FIN 302 F K27QTH

9 29204358595 Phạm Nguyễn Nguyên Trâm FIN 302 F K29QTH

10 29205140192 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm FIN 302 F K29QTC

11 28204850602 Nguyễn Lê Ngọc Trang FIN 302 F K28HP-QTC

12 29204540273 Nguyễn Thị Thùy Trang FIN 302 F K29QTC

13 29204820298 Nguyễn Thị Trang FIN 302 F K29QTC

14 29204865394 Nguyễn Thị Thùy Trang FIN 302 F K29QNH

15 29214354254 Võ Minh Trị FIN 302 F K29QTH

16 28211150934 Hồ Xuân Trung FIN 302 F K28QTH

17 28214354705 Đặng Thành Trung FIN 302 F K28QTH

18 29214361487 Võ Quốc Trung FIN 302 F K29QTH

19 29214844075 Phan Văn Tú FIN 302 F K29QNH

20 28214339358 Nguyễn Minh Tuấn FIN 302 F K29QTH

21 30214363768 Trần Anh Tuấn FIN 302 F K30QTH

22 28204601215 Huỳnh Thị Ánh Tuyết FIN 302 F K28QTH

23 29204634541 Trương Phương Uyên FIN 302 F K29QNH

24 29204849173 Tô Thị Thảo Uyên FIN 302 F K29QTC

25 29204864432 Phạm Thị Châu Uyên FIN 302 F K29QTC

26 29209420777 Trần Thị Thảo Vân FIN 302 F K29QTC
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MÔN THI : FIN 302 (B-D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 25/05/2026   -   Phòng thi 501/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28219405845 Phan Trung Nguyên Vũ FIN 302 F K28QNH

2 28204607019 Bùi Ngọc Thảo Vy FIN 302 F K28QTC

3 29209425030 Vũ Trà Vy FIN 302 F K29QTC

4 28214331866 Phạm Ngọc Triều Vỹ FIN 302 F K28QTH

5 28204346544 Nguyễn Thị Như Ý FIN 302 F K28QTH

6 29206955064 Nguyễn Như Ý FIN 302 F K30QTH

7 27212128619 Nguyễn Trường An FIN 302 H K29QTH NỢ HP

8 29204860724 Nguyễn Trần Ngọc Ánh FIN 302 H K29QNH

9 29214343112 Trần Ngọc Duy Bảo FIN 302 H K29QTH

10 28204300465 Nguyễn Thị Ni Châu FIN 302 H K28QTH

11 29204348370 Nguyễn Thị Mỹ Châu FIN 302 H K29QTH

12 28204801358 Nguyễn Song Chi FIN 302 H K30QNH

13 28217146522 Phan Lê Minh Công FIN 302 H K28QTH

14 29214856473 Nguyễn Văn Đại FIN 302 H K29QTC

15 29214354928 Đỗ Văn Đạt FIN 302 H K29QTH

16 29204355457 Phạm Thị Kỳ Diệu FIN 302 H K29QTH

17 29204661742 Vũ Tịnh Khải Đình FIN 302 H K29QTH

18 28209033211 Trần Doanh Doanh FIN 302 H K29QTH

19 29214954520 Trần Hữu Nhật Duy FIN 302 H K29QTH

20 28205239290 Nguyễn Thị Huỳnh Giang FIN 302 H K28QTH

21 29204342034 Nguyễn Ngọc Linh Giang FIN 302 H K29QTH

22 29204354333 Trần Thị Hồng Hà FIN 302 H K29QTH

23 29219447995 Đậu Hồng Hải FIN 302 H K29QNH

24 28204853933 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh FIN 302 H K29QNH

25 28204301709 Hoàng Tâm Hiền FIN 302 H K28HP-QTH

26 30214864499 Lê Hiếu FIN 302 H K30QNH
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MÔN THI : FIN 302 (B-D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 25/05/2026   -   Phòng thi 504/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212127884 Hồ Viết Hoàng FIN 302 H K27QTH

2 29211149524 Vũ Duy Hoàng FIN 302 H K29QTH

3 29214351479 Nguyễn Văn Hoàng FIN 302 H K29QTH

4 29214355823 Nguyễn Quang Huy FIN 302 H K29QTH

5 29214861522 Huỳnh Quốc Huy FIN 302 H K29QNH

6 27212339020 Nguyễn Huỳnh Tấn Khoa FIN 302 H K29QTC

7 29214359374 Mai Văn Kiệt FIN 302 H K29QTH

8 29214363563 Phan Tùng Lâm FIN 302 H K29QNH

9 29214837200 Lê Quang Lâm FIN 302 H K29QNH

10 29209327292 Trương Thị Hương Lê FIN 302 H K29QTH

11 28204301989 Hoàng Trần Khánh Linh FIN 302 H K28HP-QTH

12 28214303241 Phạm Xuân Linh FIN 302 H K28QTH

13 29204858115 Đoàn Mỹ Linh FIN 302 H K29QNH

14 29214356403 Nguyễn Văn Mẫn FIN 302 H K29QTH

15 29204855463 Nguyễn Thị Minh FIN 302 H K29QNH

16 29214343082 Võ Văn Minh FIN 302 H K29QTH

17 28204602139 Võ Thanh Nga FIN 302 H K28QTH

18 29204859820 Nguyễn Thị Kim Ngân FIN 302 H K29QNH

19 28219100118 Lý Xuân Nguyên FIN 302 H K29QTH

20 28214347701 Phạm Văn Nhân FIN 302 H K28QTH

21 29209337586 Nguyễn Thị Minh Nhật FIN 302 H K29QTH

22 27202148045 Nguyễn Thị Kim Nhi FIN 302 H K27QTH

23 29209534858 Trần Yến Nhi FIN 302 H K29QNH

24 29202180390 Trần Ngọc Quỳnh Như FIN 302 H K29QTH

25 29214663283 Trương Anh Pháp FIN 302 H K29QTH

26 29214320799 Bùi Nguyên Thiên Phú FIN 302 H K29QTH
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MÔN THI : FIN 302 (B-D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Quản Trị Tài Chính 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 25/05/2026   -   Phòng thi 504/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214356565 Võ Hữu Phúc FIN 302 H K29QTH

2 29214865764 Lê Thế Phương FIN 302 H K30QTC

3 29204861697 Trần Thị Hồng Phượng FIN 302 H K29QNH

4 29211458212 Nguyễn Minh Quân FIN 302 H K29QTC NỢ HP

5 29214353032 Phan Đức Xanh Rin FIN 302 H K29QTH

6 29204640132 Trần Thị Thu Sang FIN 302 H K29QTH

7 29204343864 Lê Thị Bích Thảo FIN 302 H K29QTH

8 29214351038 Nguyễn Thị Phương Thảo FIN 302 H K29QTH

9 29204355203 Nguyễn Hoàng Minh Thi FIN 302 H K29QTH

10 29219257041 Võ Đoàn Minh Thiện FIN 302 H K29QTC

11 29208058051 Lê Anh Thư FIN 302 H K29QNH

12 29205143759 Đinh Hoài Thương FIN 302 H K29QTH

13 29204650923 Phạm Ngọc Trâm FIN 302 H K29QTH

14 29209443004 Phan Huệ Trân FIN 302 H K29QNH

15 28204353233 Cao Thị Trang FIN 302 H K29QTH

16 28204648346 Phạm Nguyễn Thùy Trang FIN 302 H K28QTH

17 29204352959 Võ Thị Thùy Trang FIN 302 H K29QTH

18 29204643813 Huỳnh Thị Tuyết Trinh FIN 302 H K29QTH

19 27212100671 Nguyễn Xuân Trung FIN 302 H K27QTH

20 26217132862 Nguyễn Xuân Trường FIN 302 H K28QTH NỢ HP

21 29214354183 Trần Văn Tuấn FIN 302 H K29QTH

22 27212131554 Nguyễn Đức Tùng FIN 302 H K27QTH

23 29204356561 Võ Đặng Vĩnh Uyên FIN 302 H K29QTH

24 29204852222 Trần Lê Thủy Vân FIN 302 H K29QNH

25 29204356715 Nguyễn Thị Trà Vy FIN 302 H K29QTH

26 28209320167 Trần Hoàng Yến FIN 302 H K28QTH
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